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Câu 1 (4,0 điểm)

1. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên quãng đường 15m biết trong giây thứ sáu vật đi được quãng đường bằng 66cm. Tính gia tốc chuyển động của vật và thời gian vật đi hết 0,5m cuối cùng trên quãng đường đó.
2. Một rađa cố định có ăng ten phát sóng điện từ truyền đi với tốc độ không đổi c=3.108 m/s đến một máy bay đang bay với tốc độ không đổi về phía ra đa. Sóng điện từ đến máy bay bị phản xạ trở lại và rađa thu được sóng phản xạ. Giả thiết rằng ăngten và máy bay luôn cùng trên một đường thẳng.

a. Lần đầu tiên, thời gian từ lúc ăngten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 110.10-6s. Tính khoảng cách từ ra đa đến máy bay lúc sóng điện từ vừa bị phản xạ.

b. Ăngten quay tròn với tốc độ 0,5vòng/s. Khi quay đúng một vòng thì ăng ten lại hướng tới máy bay và lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc ăngten phát sóng đến lúc ăng ten nhận sóng phản xạ trở lại trong trường hợp này là 106.10-6s. Tính tốc độ của máy bay.
[image: image107.wmf]N

r

Câu 2 (6,0 điểm)
Hai vật A và B có khối lượng lần lượt là m1=3kg và m2=2kg nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc gắn ở đỉnh mặt phẳng nghiêng nhẵn cố định, đủ dài với góc nghiêng α = 300 như hình 1. Ban đầu A được giữ ở vị trí ngang với B, thả cho hai vật chuyển động. Lấy g = 10 m/s2.
1. Hai vật chuyển động theo chiều nào.


2. Tính lực căng của dây và lực nén lên trục ròng rọc. Bỏ qua ma sát, khối lượng của ròng rọc và dây. 


3. Tại thời điểm vật nọ thấp hơn vật kia một đoạn bằng 0,75 m thì dây nối hai vật bị đứt. Tính hiệu độ cao giữa hai vật sau khi dây đứt 0,8s. Biết B có độ cao đủ lớn.
Câu 3 (4,0 điểm)
[image: image108.wmf]a

          Thanh OA đồng chất, tiết diện đều dài l=1m, khối lượng M=0,5kg thanh có thể quay trong mặt phẳng thẳng đứng xung quanh bản lề O gắn vào tường. Để thanh nằm ngang thì đầu A của thanh được giữ bởi dây DA hợp với tường góc 
[image: image1.wmf]a

= 45o như hình 2. Tại B treo vật m=1kg biết OB=60cm, lấy g=10m/s2.
         1. Tính lực căng dây AD, giá và độ lớn phản lực của thanh OA lên bản lề .

         2. Dây chỉ chịu được lực căng tối đa Tmax= 11,314N. Tìm vị trí treo vật m trên thanh để dây không đứt.
Câu 4 (4,0 điểm)
[image: image109.wmf]b

         Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k=40N/m chiều dài tự nhiên 50cm, một đầu cố định vào điểm A đầu còn lại gắn với vật M=400g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang như hình 3. Hệ đang ở trạng thái cân bằng thì bắn vật m=100g vào M theo phương ngang với vận tốc v0=3,625m/s. Biết va chạm là hoàn toàn đàn hồi, sau va chạm M chuyển động qua lại quanh O, lấy g=10m/s2.                                                           
1. Tính vận tốc của M ngay sau va chạm và lực nén cực đại tác dụng lên A.

2. Nếu hệ số ma sát giữa M và mặt phẳng ngang là
[image: image2.wmf]m

=0,1. Tính tốc độ của M khi lò xo có chiều dài 46,5cm lần thứ hai và lực kéo cực đại tác dụng lên A.
3. Với điều kiện như ý a, tại thời điểm lực nén lên A cực đại thì giữ chặt một điểm B trên lò xo với BA=
[image: image3.wmf]71
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cm, biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài. Tính tốc độ lớn nhất của M sau đó.
Câu 5 (2,0điểm)
1. Một thanh sắt có trọng lượng trong khoảng từ 10N đến 15N. Với dụng cụ gồm lực kế có giới hạn đo 8N và sợi dây nhẹ, không dãn, đủ dài. Em hãy thiết kế một phương án thí nghiệm để xác định trọng lượng của vật trên.

2. Một học sinh dùng thước có độ chia nhỏ nhất 1mm đo chiều dài của bàn học ba lần được kết quả lần lượt là 2,456m; 2,454m; 2,458m, lấy sai số dụng cụ bằng độ chia nhỏ nhất. Hãy tính toán và viết kết quả đo chiều dài của chiếc bàn trên.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
(4 điểm)
	
	

	Câu1.1.
(2,5điểm)
	Tính quãng đường vật đi được sau 5s và sau 6s đầu tiên là:
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      S6 = 
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	1,0

	
	Quãng đường vật đi được trong giây thứ sáu
L6= S6 - S5= 5,5.a = 66m  ( a = 12cm/s2 =0,12m/s2   
	0,5

	
	Thời gian vật đi hết 14,5m và 15m đầu là t1,t2
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	Thời gian để vật đi hết 0,5m cuối là: 
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t= t2 – t1=
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image18.wmf]»

 0,027s
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	Câu 1.2
(1,5điểm)
	[image: image110.wmf]Q
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a. Gọi vị trí đặt ra đa là O, vị trí máy bay phản xạ sóng điện từ lần đầu là M. Gọi t1 là thời gian sóng điện từ truyền từ O đến M. 
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	b. Gọi tốc độ của máy bay là v. Ăngten quay với tốc độ 0,5 vòng/s. Thời gian để ăngten quay hết 1 vòng là 
[image: image20.wmf]1

T2 s

0,5

==

.

Sau 2s, máy bay đi được đoạn 
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	Tại thời điểm t=2s, ra đa phát sóng điện từ lần thứ 2, khi sóng điện từ tới máy bay thì máy bay đã đi được đoạn NP. Gọi tOP là thời gian sóng điện từ truyền từ O tới P.


[image: image22.wmf]6

8

OP

6

6

OP

106.10

OPc.t3.10.15900 m

2

106.10

PN=v.tv.53.10v

2

-

-

-

===

==


	0,5


	
	
[image: image23.wmf]6

OMOPPNMN

165001590053.10v2v

v299,992 m/s

-

=++

Þ=++

Þ»
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	Câu 2

(6,0 điểm)
	
	


	Câu 2.1
(1,25 điểm)

	[image: image111.wmf]P
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 Hai vật chuyển động theo chiều nào
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Chỉ ra các lực tác dụng lên các vật trong hệ như hình vẽ
	0,25

	
	Vật A có thể chuyển động dọc theo mặt phẳng nghiêng, còn vật B chuyển động thẳng đứng. Xét hệ vật A và B.
Các thành phần ngoại lực có tác dụng làm hệ vật chuyển động là trọng lực P2 của B và thành phần P1sinα trọng lực của A
	0,25


	
	    Với: P2 = m2g = 20 (N);    P1sinα = m1gsinα = 15 (N).
	0,25

	
	Ta thấy  P2 >  P1sinα. [image: image24.png]


   vật B sẽ đi xuống, còn vật A đi lên
	0,5

	Câu 2.2
(2,0điểm)
	 Tính lực căng dây, lực nén lên trục ròng rọc  

Theo định luật II Niu tơn ta có
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	Chiếu (1) và (2) theo thứ tự lên hướng chuyển động của A và B ta có:

                                        -P1sinα + T1 = m1a1          (3)

                                         P2 – T2 = = m2a2              (4)

Ta có a1 = a2 = a; T1 = T2 = T

từ (3) và (4) ta suy ra  a =  
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	                                     T = m2 (g – a) = 18 (N)
	0,25

	
	Dây sẽ nén lên ròng rọc hai lực căng 
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với  
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 Góc hợp bởi  
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	Do đó lực nén lên ròng rọc là 

được xác định: 
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 và có độ lớn bằng: F = 2Tcos
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b




 EMBED Equation.DSMT4  
 =1831,2 (N)
	0,5



	Câu 2.3
(2,75 điểm)

	Tại thời điểm vật nọ ở thấp hơn vật kia một đoạn bằng 0,75 m 

Quãng đường mỗi vật đã đi là: s1 = s2 = s = 
[image: image42.wmf]1
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	Khoảng cách giữa hai vật theo phương thẳng đứng là:

d = s2 + s1sinα = s(1+ sinα) = 
[image: image44.wmf]3
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 s = 
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	Do đó:  t=
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	Thời điểm dây đứt hai vật có cùng vận tốc v0= a.t= 1m/s
	0,25

	
	Vật B coi như được ném thẳng đứng xuống  : SB = v0.t1 +
[image: image52.wmf]1
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	Vật A: 
Giai đoạn 1: Đi lên chậm dần với gia tốc a1= -g.sin
[image: image54.wmf]a

=-5m/s2
Thời gian A dừng lại t2= -
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 = 0,2s và đi lên được quãng đường - 
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	Giai đoạn 2: Đi xuống nhanh dần với gia tốc a2= g.sin
[image: image57.wmf]a

=5m/s2
 Quãng đường A đi xuống được trong 0,6s còn lại là 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image60.wmf]2
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	 Vậy sau 0,8s kể từ khi dây đứt A ở dưới vị trí ban đầu đoạn  : 
                                            SA= 0,9 - 0,1= 0,8m
	0,25

	
	Hiệu độ cao giữa hai vật lúc này: h= SB +0,75 - SA .sin
[image: image61.wmf]a

 = 4,35 m
	0,5

	Câu 3

(4,0 điểm)
	[image: image113.wmf]T
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	Câu 3.1
(3,0 điểm)
	 Lực căng dây AD, giá và độ lớn  phản lực của thanh OA lên bản lề
Các lực tác dụng vào thanh OA: 
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 T.OH= P.OC+P1.OB 
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	Áp lực
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.Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ

Vì thanh cân bằng tịnh tiến nên :    
[image: image68.wmf]1

PPTQO

+++=

ururuururur

                                 (2)
	0,25

	
	Chiếu (2) lên trục Ox ta có : 
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	Chiếu (2) lên Oy ta có
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	Từ (3) và (4) 
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	Từ (4) suy ra 
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	Vậy phản lực
[image: image74.wmf]N
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của thanh OA lên bản lề có độ lớn 10,7N, giá là đường thẳng đi qua O và hợp với OD một góc 127o24’
	0,5

	Câu 3.2
(1,0 điểm)
	Vị trí treo m 

   Từ (1) để dây không đứt  
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	          Vậy treo treo vật trong đoạn OB =55cm thì dây không đứt
	0,25

	   Câu4. (4,0điểm)
	
	

	Câu 4.1
(1,5 điểm)
	Vì va chạm là hoàn toàn đàn hồi nên vận tốc của M sau va chạm  [image: image77.png]mv, = mv+ MV
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	Lực nén lên A cực đại khi lò xo nén nhiều nhất xmax

Chọn mốc thế năng tai vị trí lò xo không biến dạng
Áp dụng ĐLBTCN : 
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	Lực nén cực đại     Fnmax= k.
[image: image81.wmf]max
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	0,5

	Câu 4.2
(2,0 điểm)
	Khi có ma sát độ nén cực đại của lò xo là x1

Ta có      
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	Vì chiều dài nhỏ nhất của lò xo lmin =36,5cm nên để lò xo có chiều dài 46,5cm lần thứ 2 thì vật tiếp tục đi từ vị trí lò xo nén cực đại về vị trí lò xo nén x2=3,5cm được quãng đường s = l- lmin=10cm  
	0,25

	
	Áp dụng ĐLBT năng lượng
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	Lực kéo cực đại tác dụng lên A khi lò xo giãn đoạn lớn nhất smax lần đầu tiên
Ta có  
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[image: image88.wmf]Þ

Fkmax=k.smax = 4,6N
	0,25

	Câu 4.3
(0,5 điểm)

	Tại thời điểm giữ chặt B thì chiều dài lò xo lt = 35,5cm và thế năng của vật lúc này 
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ngay sau đó chiều dài còn lại của lò xo ls=35,5cm- 
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lt và thế năng của vật mất đi một lượng tỉ lệ với chiều dài lò xo
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	 Bảo toàn CN : Wt.còn lại =
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